UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH SON LA Doc 1ap - Tw do - Hanh phuc
S6: 858 /QP-UBND Son La,ngay 02 thang 04 ndam 2026
QUYET PINH

Ban hanh danh muc Quyét dinh ciia Uy ban nhan dén tinh
quy dinh cac ng¢i dung dwgc giao

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Can cir Ludt Té chirc chinh quyén dia phwong sé 72/2025/0H]15;

Can cir Ludt Ban hanh van bdan quy pham phdp ludt sé 64/2025/QH1S5,
dwoc sira doi, b6 sung boi Ludt sé 87/2025/QH1 S5,

Can cir Nghi dinh sé 78/2025/NB-CP ngay 01 thing 4 nam 2025 cua
Chinh pha quy dinh chi tiét mét sé diéu va bién phdp dé t6 chire, hwong dan thi
hanh Ludt Ban hanh van ban quy pham phap ludt;

Can cir Nghi dinh sé 187/2025/ND-CP ngay 01 thing 7 nam 2025 cua
Chinh pha sita déi, bé sung mét sé diéu ciia Nghi dinh sé 78/2025/NP-CP ngay
01 thang 4 ndm 2025 cua Chinh phi quy dinh chi tiét mét sé diéu va bién phap
dé 16 chite, huéng ddn thi hanh Ludr Ban hanh van ban quy pham phép lugt va
Nghi dinh sé 79/2025/NP-CP ngay 01 thang 4 ndm 2025 cia Chinh pha vé kiém
tra, ra soat, hé thang héa va xit 1y van ban quy pham phap ludt;

Can cir Théng tw s6 26/2025/TT-BTP ngay 12 thang 12 nam 2025 cua Bé
Tw phdp huwéng ddn xay dung, ban hanh van ban quy pham phap lugt;

Theo dé nghi ciia Gidm doc S¢ Tu phdp tai To trinh sé6 T2[TTr-STP ngay
20 thang 3 nam 2026.

QUYET PINH:

Piéu 1. Ban hanh Danh muc Quyét dinh cua Uy ban nhan dan tinh quy
dinh céac ndi dung dugc giao trong van ban quy pham phap luét ciia co quan nha
nudc cap trén (c6 danh muc kém theo).

Piéu 2. Co quan duoc phan cdng chi tri soan thao van ban cé trach nhiém
phdi hop Véi cac co quan, don vi ¢d lién quan nghién ctu xay dung dy thao
Quyét dinh cua Uy ban nhan dan tinh quy dinh cac ndi dung dugc giao, bao dam
chat luong, tién do soan thao, thoi han trinh vin ban quy dinh chi tiét theo Quyét
dinh nay.
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Piéu 3. Chanh Vian phong Uy ban nhan dén tinh; Giam dbc cac So: Tu
phap, Tai chinh, Néng nghiép va Moéi truong va Tha truéng cac S&, nganh cé
lien quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay.

Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky ban hanh./.

Noi "hﬁ’;-‘ /o) KT. CHU TICH

- B6 Tu phép (b/c); A 4

- Thuong tryc Tinh uy (b/c); PHO CHU TICH

- Thuong trye HDND tinh (b/c); b

- Chu tich UBND tinh;

- C4c Pho Chu tich UBND tinh;

- Nhu Diéu 3;

- Van phong UBND tinh: LD, THKT,
NC, Trung tdm thong tin;

- Luu: VT, NC, D.Thanh.

Pang Ngoc Hau



ét dinh sé

DANH MUC

Quyét dinh cia Uy ban nhan dan tinh quy dinh cac ndi dung dwoc giao

858

/OD-UBND ngay 02 thang 04

nam 2026 cua Chu tich UBND tinh Son La)

STT Tén viin ban giao| Ngay c6 | Noi dung giao quy dinh chi tiét (cu thé cac | Co' quan chii tri |Co quan phéi|Thoi han
quy dinh chi tiét | hiéu luc diéu, khoan, diém giao chi tiét) soan thao  |hop soan thao| trinh
Khoan 2 Piéu 14 (stra d(z)i,,b(;) sung diém a khoan
At ar aRi LA 5 biéu 13 Luat Thuy san so 18/2017/QH14): “Uy
Slal:]at rsnlgi (:glé[ibé?] ban nhdn dan cdp tinh c6 trach nhiém sau dady: a)
q ‘ A Ban hanh Danh muc nghé, nguw cu cam sw dung e s
cua 15 Luat khai thdc thiy san, Danh muc khu viee cam khail S& Nong nghié Cac s6, nganh, Quy Il
1 trong linh vuc  |01/01/2026| ", c iy san, A ' NN Nong NONIER™ | BN cac Xa,| . y
R T thac thuy san co thoi han ¢ vung ven bo, vung| va Mo truong . nam 2026
nong nghiép va phuong
Mo tredna S long va vung noi dia trén co so tiéu chi xdc dinh
146/2025/(§H15 nghé, nguw cu cam va khu vuee cam khai thdc thity
san co thoi han do Bo truong Bo Nong nghiép va
Moi truong ban hanh;”
Nghi dinh sb
314/2025/Nb-
08 /lejz%%%ycﬁa Khoan 1 Piéu 3: “Uy ban nhan dan tinh, thanh|
] , phé truc thudc trung uong ban hanh Quy ché lam|_ . . Céc so, nganh, .
Chinh phu ban Vian phong UBND o x| Quyll
2 \ » 108/12/2025 viéc phu hop v6i Quy ché 1am viéc miu cua Uy, ) UBND cac xa,| .
hanh Quy ché tinh \ nam 2026
Iam viée mau cia ban nhan dan tinh, thanh phd truc thudc trung phuong
UBND tinh uong kém theo Nghi dinh nay”

thanh phd truc
thudc trung wong




STT Tén viin ban giao| Ngay c6 | Noi dung giao quy dinh chi tiét (cu thé cic | Co quan chii tri |Co quan phéi|Thoi han
quy dinh chi tiét | hiéu luc diéu, khoan, diém giao chi tiét) soanthao  |hep soan thao| trinh
Thong tu sb
11/2017/TT-
BTC ngay
08/02/2017 cua
Bo truong Bo
Tai chinh quy
dinh vé quan ly Picu 4: “Can ctr quy dinh tai Piéu 5 Thong tu]
va su dung nay, UBND cap tinh ban hanh Quy ché quan ly Céc so, nganh, Quy Il
3 | nguon von ngan | 01/4/2017 jva sir dung ngudn vén ngan sach dia phuong uy  S¢ Tai chinh  JUBND cac xa, némg026
sach dia phuong thac qua NHCSXH dé cho vay dbi véi nguoi phuong

uy thac qua Ngéan
hang Chinh sach
x& hoi dé cho
vay doi véi
nguoi nghéo va
cac ddi tuong

chinh sach khac

ngheo va cac doi tugng chinh sach khac.”




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T14:40:24+0700
	Tỉnh Sơn La
	Đặng Ngọc Hậu<haudn.skhdt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T14:51:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T14:51:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T14:51:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T14:51:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T14:51:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T14:52:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T14:52:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T14:52:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




